
PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Thông báo số 23 /TB-BVPHCN ngày 3/7/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ Khối
lượng

Đơn vị
tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách  Ghi chú

1 Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các
loại, các cỡ / Bông (gòn) y tế 100 Kg 100% bông tự nhiên, bông thấm nước,

không vụn

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Gói 1kg

2 Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các
loại, các cỡ / Bông gòn viên Fi 20 100 Kg Bông thấm nước (viên 20mm), 100%

bông tự nhiên <> hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Gói 1kg

3 Băng cuộn, băng cá nhân các loại, các
cỡ / Băng keo cá nhân 8.800 Miếng

Băng keo 20mm x 60mm. Sợi vải đàn hồi:
Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm,
gạc thấm hút phủ lớp chống dính
polyethylene <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

4 Băng dính các loại, các cỡ / Băng
dính lụa 1,25cm x 5m 3.100 Cuộn

Băng dính lụa 1,25cm x 5m vải lụa
taffetas keo oxyd kẽm không dùng dung
môi <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

5 Băng dính các loại, các cỡ / Băng
dính lụa 2,5cm x 5m 1.500 Cuộn

Băng dính lụa 2,5cm x 5m, Vải lụa
Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate,
keo Oxyd kẽm không dùng dung môi<>
hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

6 Băng dính các loại, các cỡ / Băng
dính cố định kim luồn 6cm x 7cm 20.000 Miếng

Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc,
cố định kim luồn, kích thước 6cm x 7cm,
keo Acrylic <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

7 Gạc các loại, các cỡ / Gạc hút 2.000 mét Gạc hút 0,8m x 100m <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

8
Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho
người bệnh các loại, các cỡ / Bơm
tiêm cho ăn 50ml

50 Cái Bơm tiêm 50ml (cho ăn)  <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

9 Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ /
Bơm tiêm insulin 100UI/ml 25.000 Cái Bơm tiêm Insulin 100UI/ml <> hoặc

tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp



10
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các
loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim
10ml

1.500 cái Bơm kim tiêm nhựa 10ml (kim các số)
<> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

11
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các
loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim
5ml

1.000 cái Bơm kim tiêm nhựa 5ml (kim các số)  <>
hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

12
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các
loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim
3ml

10.000 cái Bơm kim tiêm nhựa 3ml (kim các số)  <>
hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

13
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các
loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim
1ml

100 cái Bơm kim tiêm nhựa 1ml (kim các số)  <>
hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

14 Kim lẩy da các loại, các cỡ / Kim lấy
máu đường huyết 4.000 Cái

Kim lấy máu đường huyết sử dụng với bút
lấy máu đường huyết <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

15 Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các
cỡ / Kim lấy máu, lấy thuốc 18G 2.000 Cái Kim số 18G <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

16 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ /
Kim luồn 22G 2.000 Cái Kim luồn số 22G có cửa bơm thuốc<>

hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

17 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ /
Kim luồn 24G 2.000 Cái Kim luồn số 24G có cửa bơm thuốc <>

hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

18
Kim laser nội mạch, đầu đốt, dây đốt,
ống thông laser nội mạch các loại, các
cỡ / Kim luồn Laser nội mạch

12.000 Bộ Kim luồn Laser nội mạch (kim laser + kim
luồn) <> hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

19 Kim châm cứu các loại, các cỡ / Kim
châm cứu 200.000 Cái

Kim châm cứu vô trùng các số, các cỡ  <>
hoặc tương đương - QC: Mỗi cây được ép
kín riêng biệt

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

20 Kim châm cứu các loại, các cỡ / Kim
châm cứu 10.000 Cái Kim châm cứu số 7,5cm  <> hoặc tương

đương QC: Mỗi cây được ép kín riêng biệt

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp



21

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các
cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân
phối, cổng chia, ống nối đi kèm) /
Dây truyền dịch 20 giọt/ml

2.000 Bộ Dây truyền dịch 20 giọt/ml <> hoặc tương
đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

22
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các
cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi
kèm) / Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh

25 Bộ Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh <> hoặc tương
đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

23
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các
cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi
kèm) / Dây thở oxy 2 lỗ trẻ em

25 Bộ Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

24
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các
cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi
kèm) / Dây thở oxy 2 lỗ người lớn

100 Bộ Dây thở oxy 2 nhánh người lớn <> hoặc
tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

25
Găng tay sử dụng trong thăm khám
các loại, các cỡ / Găng tay kiểm tra
size S

25.000 Đôi Găng tay kiểm tra size S <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

26
Găng tay sử dụng trong thăm khám
các loại, các cỡ / Găng tay kiểm tra
size M

50.000 Đôi Găng tay kiểm tra size M <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

27
Găng tay sử dụng trong thăm khám
các loại, các cỡ / Găng khám không
bột các cỡ

2.000 Đôi Găng khám không bột <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

28
Găng tay vô trùng dùng trong thủ
thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ /
Găng phẩu thuật tiệt trùng số 6,5

200 Đôi Găng phẩu thuật tiệt trùng 6,5 <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

29
Găng tay vô trùng dùng trong thủ
thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ /
Găng phẩu thuật tiệt trùng số 7,5

500 Đôi Găng phẩu thuật tiệt trùng 7,5 <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

30 Ống, dây cho ăn các loại, các cỡ /
Dây cho ăn số 16 có nắp 200 Cái Dây cho ăn số 16 có nắp <> hoặc tương

đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

31
Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại,
các cỡ / Lọ đựng bệnh phẩm có nắp
>= 50ml

2.000 Cái Lọ đựng bệnh phẩm có nắp, làm từ nhựa
PS, thể tích ≥ 50ml  <> hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp



32 Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại,
các cỡ / Ống lưu mẫu 5ml 2.000 Ống Ống nghiệm nhựa không nắp 5ml<> hoặc

tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

33 Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại,
các cỡ / Ống nghiệm EDTA 2ml 1.500 Ống

Ống nghiệm EDTA nắp nhựa, chống đông
2ml máu, có vạch chia thể tích  <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

34 Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại,
các cỡ / Ống nghiệm NaF 2ml 3.200 Ống Ống nghiệm NaF 2ml  <> hoặc tương

đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

35
Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại,
các cỡ / Túi chứa nước tiểu 2 lít có
quay treo

500 Cái Túi chứa nước tiểu 2 lít <> hoặc tương
đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

36 Thông (sonde) các loại, các cỡ /
Sonde Foley 2 nhánh số 16 500 Cái Sonde Foley 2 nhánh số 16 <> hoặc tương

đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

37 Thông (sonde) các loại, các cỡ /
Sonde Nelaton số 16 50 Cái Sonde Nelaton số 16 <> hoặc tương

đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

38
Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các
loại, các cỡ / Dây hút đàm nhớt số 8
có val

100 Cái Dây hút đàm nhớt số 08 có val <> hoặc
tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

39
Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các
loại, các cỡ / Dây hút đàm nhớt số 12
có val

100 Cái Dây hút đàm nhớt số 12 có val <> hoặc
tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

40 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ / Mask
oxy nồng độ cao có túi (người lớn) 100 Cái Mask oxy nồng độ cao người lớn có túi dự

trữ <> hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

41 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ / Mask
oxy nồng độ cao có túi (trẻ em) 20 Cái Mask oxy nồng độ cao trẻ em có túi dự trữ

<> hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

42
Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ / Bộ
Mask thở khí dung (người lớn, trẻ
em)

150 Cái Bộ Mask thở khí dung (lớn, nhỏ) <> hoặc
tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp



43

Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ /
Chỉ không tan tự nhiên kim tròn
Black Silk (4/0), dài 75cm, kim tròn
26mm, 1/2 vtr

120 Tép
Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (4/0),
dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2 vtr <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

44

Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ /
Chỉ không tan tự nhiên kim tam giác
Black Silk (3/0), dài 75cm, kim tam
giác 18mm, 3/8 vtr

120 Tép
Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (3/0),
dài 75cm, kim tam giác 18mm, 3/8 vtr <>
hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

45 Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các
loại, các cỡ / Dao mổ số 11 100 Cái Dao số 11  <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

46 Giấy đo điện tim 3 cần 63mm x 30m 200 Cuộn Giấy đo điện tim 3 cần 63mm x 30m <>
hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

47 Đầu côn các loại, các cỡ / Đầu côn
20µl - 200µl 10.000 Cái Đầu col vàng thể tích 20µl - 200µl <>

hoặc tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

48 Đầu côn các loại, các cỡ / Đầu côn
200-1000µl 10.000 Cái Đầu col xanh thể tích 200-1000µl <> hoặc

tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

49 Băng keo thử nhiệt các loại, các cỡ /
Băng keo chỉ thị nhiệt 12mm x 55m 50 Cuộn Băng keo chỉ thị nhiệt 12mm x 55m <>

1322 - 12MM <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

50
Chỉ thị hóa học 2 thông số (nhiệt độ,
thời gian) cho máy tiệt khuẩn dụng cụ
y tế

2.400 Que
Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn
dụng cụ y tế <> 1250 <> hoặc tương
đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

51
Phim X-quang các loại, các cỡ / Phim
X-quang khô DI-HT 20x25cm sử
dụng cho máy Fuji

2.000 Cái Phim X-ray khô DI-HT 20x25cm sử dụng
cho máy Fuji  <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

52
Phim X- quang các loại, các cỡ /
Phim X-quang khô DI-HT 25x30cm
sử dụng cho máy Fuji

5.000 Cái Phim X-ray khô DI-HT 25x30cm sử dụng
cho máy Fuji  <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

53 Khẩu trang y tế chưa tiệt trùng 3 lớp 60.000 Cái Khẩu trang 3 lớp không tiệt trùng <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp



54 Khẩu trang y tế tiệt trùng 3 lớp 10.000 Cái Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng <> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

55 Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) các loại, các cỡ
/ Đè lưỡi gỗ 5.000 Cái Đè lưỡi gỗ tiệt trùng <> hoặc tương

đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

56 Dây garo 30 Sợi Dây garo <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

57 Hộp hủy kim 5 lít 500 Hộp/BìnhHộp hủy kim 5 lít <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

58 Bình làm ẩm 10 Cái Bình tạo ẩm oxy  <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

59 Bóng đèn hồng ngoại các loại, các cỡ
/ Bóng đèn hồng ngoại 20 Chiếc Bóng đèn hồng ngoại <> hoặc tương

đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

60 Cloramin B (Clo hoạt tính >25%) 500 Kg Cloramin B (Clo hoạt tính >25%)

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

61 Gel siêu âm 200 Thùng Gel siêu âm <> hoặc tương đương - QC:
Thùng/ 5 lít

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Thùng 5 lít

62 Giấy điện tim 210mm x 140mm x
200sh (không sọc) 100 Xấp Giấy điện tim 210mm x 140mm x 200sh

(không sọc)

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

63 Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại /
Dung dịch tẩy rửa dụng cụ 50 Can

Hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase,
Amylase, Mannanase, Cellulase + chất
hoạt động bề mặt MEGASEPT E-5
(MG256050)<> hoặc tương đương - QC:
Thùng 5 lít

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp



64
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng
cụ các loại / Dung dịch sát khuẩn,
khử trùng dụng cụ

50 Can

Hoạt chất Ortho-Phthalaldehyde 0,55%
kl/kl, pH 7,5-7,8, có test đánh giá hiệu lực
diệt khuẩn của dung dịch MEGASEPT
OPA (MF238050)<> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

65 Que thử nước tiểu 10 thông số ; 1.000 Test
Que thử nước tiểu dùng cho máy xét
nghiệm nước tiểu Mission U500  <> hoặc
tương đương; - Quy cách: Que nhúng

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

66 Test thử đường huyết 2.500 Test
Test thử đường huyết tương thích máy
Vivacheck INO (VGS01-015)<> hoặc
tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

67
Chỉ thị hóa học 2 thông số dùng cho
máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế (nhiệt độ,
thời gian)

2.000 Que

Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn
dụng cụ y tế <> STEAM INDICATOR
STRIP CLASS4 (BSSTRIPCL4) <> hoặc
tương đương;

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

68 Khay thử xét nghiệm định tính kháng
nguyên vi rút viêm gan B 200 Test

Khay thử xét nghiệm định tính kháng
nguyên vi rút viêm gan B. Phát hiện định
tính HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết
tương hoặc máu toàn phần Độ nhạy: ≥ 98
%; Độ đặc hiệu: ≥ 99 %  <> hoặc tương
đương; - Quy cách: Thanh thử/Khay thử

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

69 Khay thử xét nghiệm định tính kháng
thể vi rút viêm gan C 200 Test

Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể
vi rút viêm gan C. Độ nhạy: > 98%. Độ
đặc hiệu:  > 99%  <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

70 Test thử ma túy 4 trong 1 (MOP-
AMP-MET-THC) 1.000 Test Test thử ma túy 4 trong 1 (MOP-AMP-

MET-THC)  <> hoặc tương đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

71 Sáp parafin trị liệu 150 Gói

Sáp parafin trị liệu có thành phần sáp
parafin, dầu oliu, vaselin, vitamin E,
hương đào… Gói 450g <> hoặc tương
đương

Bệnh viện Phục hồi chức
năng 167 Tôn Đức Thắng,
Phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Gói 450g
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